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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Phẩm chất chính trị (là nền tảng cốt lõi trong nhân cách người sĩ quan 

quân đội, quyết định bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng, ý chí chiến đấu và sự 

trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Trong bối cảnh toàn cầu 

hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư, cùng với tác động đa chiều của mặt trái kinh tế thị trường, 

mạng xã hội và các hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, 

quá trình hình thành phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan trong nhà 

trường quân đội đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới. 

Nhà trường quân đội là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, sĩ 

quan cho Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong 

việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và hình thành phẩm chất chính trị cho học 

viên đào tạo sĩ quan quân đội. Đây không chỉ là nhiệm vụ trung tâm mà còn là 

trách nhiệm chiến lược, góp phần trực tiếp vào xây dựng Quân đội nhân dân 

Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu bảo vệ 

Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, vẫn còn những hạn 

chế trong việc tổ chức giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện phẩm chất chính trị cho 

học viên; nội dung, phương pháp giáo dục còn thiếu tính cập nhật; sự phối hợp 

giữa các lực lượng sư phạm chưa thật đồng bộ; môi trường văn hóa chính trị 

trong nhà trường quân đội có nơi còn hình thức. Những hạn chế đó ảnh hưởng 

đến sự phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực của học viên đào tạo sĩ 

quan quân đội, nhất là trong điều kiện hiện nay khi thông tin đa chiều và tác 

động xã hội ngày càng mạnh mẽ. 

Từ yêu cầu thực tiễn và đòi hỏi lý luận đó, việc nghiên cứu “Vai trò của 

nhà trường quân đội trong quá trình hình thành phẩm chất chính trị của học 

viên đào tạo sĩ quan quân đội hiện nay” là cần thiết và có ý nghĩa lý luận, thực 

tiễn sâu sắc.  

2. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu 

2.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Câu hỏi 1: Nhà trường quân đội thực hiện những vai trò gì trong quá 

trình hình thành phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan quân đội? 

Vai trò nào đóng góp nhiều nhất tới quá trình hình thành phẩm chất chính trị 

của học viên? 
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Câu hỏi 2: Quá trình thực hiện vai trò của nhà trường quân đội trong quá 

trình hình thành phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan quân đội chịu 

ảnh hưởng của những yếu tố xã hội nào? Mức độ ảnh hưởng ra sao?  

Câu hỏi 3: Làm thế nào để phát huy hiệu quả vai trò của nhà trường quân 

đội trong quá trình hình thành phẩm chất chính trị cho học viên, đáp ứng yêu 

cầu xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội trong tình hình mới? 

2.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết 1: Trong quá trình hình thành phẩm chất chính trị của học viên 

đào tạo sĩ quan quân đội, nhà trường quân đội thực hiện vai trò giáo dục lý luận 

chính trị, tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng môi trường văn 

hóa chính trị quân sự. Trong đó vai trò giáo dục lý luận chính trị đóng góp 

nhiều nhất tới quá trình hình thành phẩm chất chính trị của học viên. 

Giả thuyết 2: Đường lối, chính sách quốc phòng, an ninh; chất lượng đội 

ngũ giảng viên; mục tiêu, chương trình, phương pháp giảng dạy; môi trường 

giáo dục; tác động mạng xã hội và mặt trái kinh tế thị trường; nhận thức, động 

cơ, ý chí học viên là những yếu tố ảnh hưởng tới việc thực hiện vai trò của nhà 

trường quân đội. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố không ngang bằng nhau. 

Giả thuyết 3: Để phát huy vai trò của nhà trường quân đội trong hình 

thành phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan quân đội đòi hỏi phải kết 

hợp giữa nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên với đổi mới nội dung, phương 

pháp giáo dục đào tạo và xây dựng môi trường văn hóa chính phẩm chất chính 

trị quân sự lành mạnh. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận án làm rõ và phân tích một cách có hệ thống vai trò của nhà trường 

quân đội trong quá trình hình thành phẩm chất chính trị cho học viên đào tạo sĩ 

quan quân đội, từ đó xác định các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến việc thực hiện 

các vai trò đó; đồng thời đề xuất các giải pháp khoa học và khả thi nhằm phát 

huy hiệu quả vai trò của nhà trường quân đội trong quá trình hình thành phẩm 

chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan quân đội thời gian tới. 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phẩm chất chính trị của sĩ quan quân đội 

và vai trò của nhà trường quân đội trong quá trình hình thành phẩm chất chính 

trị của học viên đào tạo sĩ quan quân đội. 

- Phân tích thực trạng thực hiện ba vai trò cơ bản của nhà trường quân 

đội: 1) giáo dục lý luận chính trị; 2) bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị; 
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3)xây dựng môi trường văn hóa chính trị quân sự) trong quá trình hình thành 

phẩm chất chính trị cho học viên, từ đó xác định mức độ đóng góp và sự khác 

biệt giữa các nhóm đối tượng, nhà trường. 

- Phân tích các yếu tố xã hội (các biến số can thiệp) ảnh hưởng đến việc 

thực hiện các vai trò của nhà trường quân đội trong quá trình hình thành phẩm 

chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan quân đội. 

- Đề xuất hệ thống giải pháp khoa học có tính khả thi nhằm phát huy vai 

trò của nhà trường quân đội trong quá trình hình thành phẩm chất chính trị cho 

học viên đào tạo sĩ quan quân đội trong thời gian tới. 

5. Đối tƣợng, khách thể và phạm vi nghiên cứu 

5.1. Đối tượng nghiên cứu 

Vai trò nhà trường quân đội trong quá trình hình thành phẩm chất chính 

trị của học viên đào tạo sĩ quan quân đội  

5.2. Khách thể nghiên cứu 

Cán bộ, giảng viên và học viên tại các nhà trường quân đội đào tạo sĩ 

quan quân đội. Cụ thể gồm: cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy, quản lý và 

học viên đào tạo sĩ quan đang học tập và rèn luyện tại Học viện Hậu Cần, 

Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Chính trị. 

5.3. Phạm vi nghiên cứu  

- Phạm vi về nội dung:  Nghiên cứu tập trung nghiên cứu các vai trò của 

nhà trường quân đội (với tư cách là các biến số độc lập) gồm: vai trò giáo dục lý 

luận chính trị; vai trò tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất 

chính trị cho học viên; vai trò xây dựng môi trường văn hóa chính trị quân sự 

đến quá trình hình thành phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan quân 

đội và xem xét các yếu tố xã hội (biến số can thiệp) ảnh hưởng đến việc thực 

hiện các vai trò đó. 

- Phạm vi về không gian: Luận án tập trung khảo sát tại một số nhà 

trường quân đội điển hình, có chức năng đào tạo sĩ quan chính quy bao gồm: 

Học viện Hậu cần, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường sĩ quan Lục quân 1. 

- Phạm vi về thời gian: nghiên cứu được tiến hành từ năm 2020 đến năm 

2025, với học viên các khóa từ năm thứ nhất đến năm thứ tư. Thời gian khảo 

sát: tháng 7 - 8/2024. 

6. Đóng góp mới của đề tài 

Luận án góp phần bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận xã hội học về vai 

trò của nhà trường quân đội như một thiết chế xã hội hóa chính trị đặc thù, xác 
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lập mô hình ba vai trò cơ bản của nhà trường quân đội trong quá trình hình 

thành phẩm chất chính trị của học viên sĩ quan và khái quát hóa nội hàm, cấu 

trúc phẩm chất chính trị trong bối cảnh hiện nay. 

Trên phương diện thực tiễn, luận án đánh giá toàn diện, khách quan thực 

trạng thực hiện vai trò của nhà trường quân đội trong giáo dục phẩm chất 

chính trị từ hai góc nhìn của cán bộ, giảng viên và học viên, xác định các yếu 

tố xã hội ảnh hưởng và đề xuất hệ thống giải pháp khả thi nhằm phát huy vai 

trò của nhà trường quân đội trong xây dựng đội ngũ sĩ quan có bản lĩnh chính 

trị vững vàng. 

Về phương pháp, luận án kết hợp linh hoạt giữa nghiên cứu định tính và 

định lượng, sử dụng bảng hỏi, phỏng vấn sâu và các kỹ thuật thống kê hiện đại 

(kiểm định, hồi quy tuyến tính...), bảo đảm độ tin cậy, giá trị kiểm chứng và 

đóng góp phương pháp luận cho nghiên cứu xã hội học quân sự và giáo dục 

chính trị trong quân đội. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, danh mục công trình khoa học đã 

công bố của tác giả liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ 

lục, nội dung luận án bao gồm 4 chương. Cụ thể: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chương 2: Cơ sở lý luận nghiên cứu, địa bàn và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3: Thực trạng vai trò của nhà trường quân đội trong quá trình 

hình thành phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan quân đội 

Chương 4: Các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp phát huy vai trò của nhà 

trường quân đội trong quá trình hình thành phẩm chất chính trị của học viên đào 

tạo sĩ quan quân đội 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. Các nghiên cứu liên quan tới vai trò và vai trò của nhà trƣờng 

quân đội 

Các nghiên cứu trong và ngoài nước đều khẳng định nhà trường, với tư 

cách là một thiết chế xã hội đặc thù, giữ vai trò trung tâm trong quá trình truyền 

thụ tri thức, hình thành phẩm chất, bồi dưỡng đạo đức và phát triển toàn diện 

con người. Trong đó, nhà trường quân đội được xem là môi trường giáo dục 

đặc biệt, nơi thực hiện đồng thời nhiệm vụ đào tạo tri thức, rèn luyện kỹ năng 

quân sự và hình thành phẩm chất chính trị cho học viên. Các công trình nghiên 

cứu của Hargreaves, Verhoeven, Venelin Terziev, cùng nhiều tác giả trong 

nước như Bùi Văn Mạnh, Nguyễn Văn Oanh, Trần Thị Minh Thu… đều thống 

nhất rằng nhà trường quân đội có vai trò then chốt trong giáo dục chính trị, tư 

tưởng, rèn luyện bản lĩnh và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học viên. Tuy 

nhiên, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra những hạn chế trong việc phát huy vai trò 

này do chương trình đào tạo còn nặng lý thuyết, phương pháp giảng dạy chậm 

đổi mới và chưa gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn. Bên cạnh đó, các 

yếu tố như môi trường văn hóa - xã hội, toàn cầu hóa, sự phát triển công nghệ, 

chính sách quốc phòng - an ninh, chất lượng đội ngũ giảng viên và đặc điểm 

tâm lý học viên đều có ảnh hưởng sâu sắc tới việc thực hiện vai trò của nhà 

trường quân đội. Trên cơ sở kế thừa các công trình trước, luận án xác định rõ hệ 

thống yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nhằm phát huy hiệu quả vai trò 

của nhà trường quân đội trong quá trình hình thành phẩm chất chính trị của học 

viên đào tạo sĩ quan hiện nay. 

1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến phẩm chất chính trị và 

quá trình hình thành phẩm chất chính trị 

Các công trình nghiên cứu liên quan đến phẩm chất chính trị của quân 

nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ lý 

luận và thực tiễn, qua đó góp phần làm sáng tỏ khái niệm, cấu trúc, biểu hiện 

cũng như các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp xây dựng, phát huy phẩm chất 

chính trị. Nhiều tác giả như Hoàng Phúc Lâm, Ngọ Thị Vân, Trần Viết Quang, 

Phạm Văn Thuận… cho rằng phẩm chất chính trị là nền tảng cốt lõi hình thành 

bản lĩnh chính trị, thể hiện ở lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, 

nhân dân; ý chí chiến đấu kiên cường; tinh thần trách nhiệm và hành vi chính trị 

gương mẫu. Các nghiên cứu đã xác định nhiều yếu tố tác động đến quá trình 

hình thành phẩm chất chính trị, bao gồm môi trường văn hóa - quân sự, đội ngũ 

giảng viên, chương trình đào tạo, hoạt động thực tiễn, cùng các yếu tố cá nhân 

như nhận thức, động cơ, ý chí rèn luyện. Về giải pháp, các công trình tập trung 



6 
 

vào đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, phát huy vai trò nêu 

gương của cán bộ, xây dựng môi trường văn hóa chính trị lành mạnh. Tuy 

nhiên, phần lớn các nghiên cứu mới dừng lại ở mô tả định tính, thiếu công cụ 

đo lường định lượng và chưa có công trình nào đánh giá một cách hệ thống, 

toàn diện vai trò của nhà trường quân đội trong quá trình hình thành phẩm chất 

chính trị của học viên đào tạo sĩ quan hiện nay. 

1.3. Các hƣớng nghiên cứu lý thuyết và phƣơng pháp về vai trò của 

nhà trƣờng và nhà trƣờng quân đội 

Các hướng nghiên cứu lý thuyết và phương pháp về vai trò của nhà 

trường và nhà trường quân đội thể hiện cách tiếp cận có hệ thống, vừa lý luận 

vừa phương pháp luận, nhằm định vị rõ nền tảng khoa học cho đề tài.  

Về lý thuyết, các công trình được tổng quan đã chỉ ra hai hướng tiếp cận 

chính: lý thuyết vai trò và lý thuyết xã hội hóa. Lý thuyết vai trò giúp lý giải 

hành vi và chức năng của các chủ thể trong môi trường xã hội, trong đó nhà 

trường, đặc biệt là nhà trường quân đội được xem như thiết chế trung gian đảm 

nhiệm chức năng xã hội hóa, chuẩn hóa hành vi, giáo dục giá trị và duy trì trật 

tự xã hội. Lý thuyết xã hội hóa lại nhấn mạnh đến quá trình cá nhân nội tâm hóa 

các giá trị, chuẩn mực xã hội thông qua tương tác trong các thiết chế như gia 

đình, nhà trường và quân đội. Hai lý thuyết này bổ sung cho nhau trong việc lý 

giải vai trò của nhà trường quân đội trong hình thành phẩm chất chính trị của 

học viên. 

 Về phương pháp, các nghiên cứu liên quan đã sử dụng kết hợp giữa phân 

tích định tính, định lượng và phân tích tổng hợp. Các phương pháp định tính tập 

trung vào khái quát hóa lý luận và giải thích hiện tượng xã hội; trong khi 

phương pháp định lượng giúp lượng hóa mức độ tác động, làm tăng tính khách 

quan và khả năng kiểm chứng. Sự kết hợp này tạo nền tảng phương pháp luận 

vững chắc cho việc nghiên cứu vai trò của nhà trường quân đội trong bối cảnh 

hiện nay. 

1.4. Khoảng trống và những vấn đề luận án tập trung nghiên cứu 

Luận án tập trung xác định rõ khoảng trống nghiên cứu và những vấn đề 

trọng tâm cần giải quyết nhằm đảm bảo tính mới và giá trị khoa học. Hiện nay, 

các công trình nghiên cứu về giáo dục chính trị trong nhà trường quân đội chủ 

yếu tiếp cận từ góc độ chính trị học hoặc giáo dục học, trong khi cách tiếp cận 

liên ngành, đặc biệt là xã hội học, còn hạn chế. Nhiều nghiên cứu mới dừng lại 

ở mô tả, thiếu kiểm định thực nghiệm và chưa phân tích toàn diện tác động của 

các yếu tố xã hội, chính trị, công nghệ và bối cảnh quốc phòng - an ninh đến 

quá trình hình thành phẩm chất chính trị của học viên. Trên cơ sở đó, luận án 

hướng tới xây dựng khung lý luận và hệ thống chỉ báo đo lường phẩm chất 
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chính trị theo hướng liên ngành, kết hợp các phương pháp định tính và định 

lượng hiện đại. Đồng thời, luận án tập trung đo lường vai trò của nhà trường 

quân đội qua ba phương diện: giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng, rèn luyện 

phẩm chất chính trị và xây dựng môi trường văn hóa chính trị quân sự; phân 

tích các yếu tố ảnh hưởng bằng các kỹ thuật thống kê tiên tiến. Cách tiếp cận 

này giúp luận án lấp đầy khoảng trống lý luận và thực tiễn, góp phần hoàn thiện 

cơ sở khoa học cho công tác giáo dục chính trị trong quân đội hiện nay. 

 

Chƣơng 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU, ĐỊA BÀN  

VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý luận nghiên cứu vai trò của nhà trƣờng quân đội trong 

quá trình hình thành phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan 

quân đội 

2.1.1. Khái niệm công cụ trong nghiên cứu 

* Khái niệm vai trò xã hội 

Vai trò xã hội được hiểu là tổng thể những chuẩn mực hành vi, quyền 

năng và trách nhiệm/nghĩa vụ gắn liền với một vị thế xã hội nhất định, phản ánh 

sự kỳ vọng của hệ thống xã hội đối với chủ thể (cá nhân hoặc thiết chế) đảm 

nhiệm vị thế đó. Việc thực hiện vai trò chính là quá trình thực thi các chức năng 

nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội, qua đó góp phần duy trì, tái tạo và phát triển 

các quan hệ xã hội. 

* Khái niệm học viên đào tạo sĩ quan quân đội 

Học viên đào tạo sĩ quan quân đội là những học sinh, thanh niên, quân 

nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng đã trúng 

tuyển (hoặc cử tuyển) trong tuyển sinh quân sự hằng năm, đang học tập, rèn 

luyện tại các nhà trường quân đội để trở thành sĩ quan trong Quân đội nhân dân 

Việt Nam. 

* Khái miệm phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan quân đội 

Phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan quân đội là phẩm chất cơ 

bản, chủ đạo phản ánh sự giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng, lập trường chính trị 

được chuyển hóa thành hành động chính trị của người học viên đạo tạo sĩ quan 

nhằm đáp ứng mục tiêu yêu cầu đào tạo, nhiệm vụ xây dựng Quân đội và bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới 

* Khái niêm vai trò của nhà trường quân đội trong quá trình hình thành 

phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan quân đội 

Vai trò của nhà trường quân đội trong quá trình hình thành phẩm chất 

chính trị của học viên đào tạo sĩ quan quân đội là toàn bộ các hoạt động giáo 
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dục đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng môi trường văn hóa quân sư… của 

các lực lượng trong nhà trường quân đội nhằm hướng tới sự hình thành phẩm 

chất chính trị cho học viên đào tạo sĩ quan quân đội để đáp ứng mục tiêu đào 

tạo của nhà tường quân đội, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Trong quá trình hình thành phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ 

quan quân đội, nhà trường quân đội có nhiều vai trò, trong đó có các vai trò cơ 

bản đí là: 1) Vai trò giáo dục lý luận chính trị; 2) Vai trò tổ chức các hoạt động 

bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị cho học viên; 3) Vai trò xây dựng môi 

trường văn hóa chính trị quân sự. 

2.1.2. Các lý thuyết vận dụng nghiên cứu  

- Lý thuyết vai trò - vị thế xã hội (role-status theory) 

 Mỗi thiết chế xã hội đều có những vị thế - vai trò được xã hội kỳ vọng.  

nhà trường quân đội được xem là một thiết chế xã hội có tính tổ chức cao, trong 

đó các chủ thể (cán bộ, giảng viên, học viên, tổ chức chính trị, chỉ huy) đảm 

nhận những vai trò xã hội nhất định nhằm thực hiện chức năng giáo dục và hình 

thành phẩm chất chính trị cho học viên. Việc phân tích theo hướng này cho 

phép nhận diện mối quan hệ tương tác giữa các chủ thể (giảng viên - học viên - 

tổ chức) và mức độ thực thi vai trò trong việc bồi dưỡng phẩm chất chính trị. 

- Lý thuyết xã hội hóa (Socialization Theory) 

Xem nhà trường quân đội là môi trường xã hội hóa thứ cấp đặc biệt, nơi 

học viên chuyển từ “công dân dân sự” sang “quân nhân - sĩ quan cách mạng”. 

Quá trình này diễn ra thông qua giáo dục, rèn luyện, kỷ luật, hoạt động tập thể 

và thực hành chính trị - xã hội, giúp học viên nội tâm hóa các giá trị chính trị - 

đạo đức của quân đội.. nhà trường quân đội vì thế vừa là chủ thể truyền bá giá 

trị, vừa là môi trường tái sản xuất văn hóa chính trị quân sự, bảo đảm sự kế tục 

bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

2.1.3. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng quân đội 

Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định vai trò của ý thức chính trị, bản lĩnh 

giai cấp công nhân và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong xây dựng quân 

đội kiểu mới. Quân đội là công cụ chính trị của giai cấp công nhân, do Đảng 

lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội “trung với Đảng, hiếu với 

dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc”, coi trọng “vừa 

hồng, vừa chuyên”, lấy giáo dục chính trị - tư tưởng làm gốc, coi đó là nền tảng 

hình thành phẩm chất chính trị của quân nhân. Người nhấn mạnh: “Có chính trị 

vững thì quân đội mới mạnh, mới làm tròn nhiệm vụ cách mạng”. 

Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương về 

xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới (theo Nghị quyết Đại 
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hội XIII, Nghị quyết 847-NQ/QUTW, Nghị quyết 35-NQ/TW…) đều xác định 

rõ: phải tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng 

đội ngũ sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành, có năng 

lực toàn diện và nhà trường quân đội là trung tâm của quá trình đó. 

2.2. Địa bàn nghiên cứu và phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Địa bàn nghiên cứu 

2.2.1.1. Khái quát địa bàn  

Luận án được nghiên cứu, khảo sát tại 03 nhà trường đào tạo sĩ quan cấp 

phân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng thuộc với 03 nhóm cơ bản của các ngành 

đào tạo sĩ quan trong QĐNDVN gồm: Trường Sĩ quan chính trị (đại diện cho 

nhóm các nhà trường đào tạo sĩ quan lãnh đạo); Trường Sĩ quan Lục quân 1 

(đại diện cho các nhà trường đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu) và Học viện 

Hầu cần (đại diện chuyên ngành sĩ quan bảo đảm). Cả ba trường đều là thiết chế 

đào tạo sĩ quan chính quy có bề dày truyền thống và thực hiện đồng thời chức 

năng giáo dục, huấn luyện, rèn luyện chính trị, quân sự, thể chất cho học viên. 

- Học viện Hậu cần 

- Trường Sĩ quan Chính trị 

- Trưởng Sĩ quan Lục quân 1 

2.2.1.2. Đặc điểm mẫu khảo sát 

Nghiên cứu được tiến hành khảo sát 775 người, gồm 450 học viên đào tạo 

sĩ quan quân đội và 325 cán bộ, giảng viên tại ba nhà trường: Học viện Hậu 

cần, Trường Sĩ quan Chính trị và Trường Sĩ quan Lục quân 1. Mẫu được chọn 

theo phương pháp ngẫu nhiên thuận tiện, đại diện cho các khóa học và đơn vị 

trong mỗi nhà trường. 

Đối với học viên: Tỷ lệ phân bố khá đồng đều giữa các khóa (từ năm thứ 

nhất đến năm thứ tư, dao động 24,9-27,4%). học viên dân tộc Kinh chiếm 

80,4%, còn lại là các dân tộc khác 19,6%. Có 20,9% học viên là đảng viên, 

79,1% là đoàn viên. Về kết quả học tập: 9,4% giỏi, 77,3% khá, 13,7% trung 

bình khá; 98,7% học viên có kết quả rèn luyện tốt. Chuyên ngành đào tạo phân 

bố tương đối cân bằng: chính trị (33,7%), chỉ huy - tham mưu (33,0%) và hậu 

cần - kỹ thuật (33,3%). Ngoài ra, 33,7% học viên có người thân là đảng viên và 

22,9% có người thân trong lực lượng vũ trang. 

Đối với cán bộ, giảng viên: Đội ngũ có trình độ, kinh nghiệm phong phú, 

được đào tạo cơ bản và rèn luyện trong môi trường quân sự. Cơ cấu quân hàm 

gồm 8,5% sĩ quan cao cấp, 17,5% trung tá, 23,9% thiếu tá và 49,8% cấp úy. 

Khoảng 10% giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; hơn 50% có thâm niên công tác 

trên 15 năm. Về trình độ, 39,4% có bằng thạc sĩ, 4,9% tiến sĩ; 43,1% có trình độ 

lý luận trung cấp và 7,4% cao cấp. 
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2.2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.2.1. Phương pháp luận 

Luận án được thực hiện trên nền tảng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác 

- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về 

giáo dục, xây dựng quân đội, phát triển đội ngũ cán bộ trong tình hình mới. 

Vận dụng các lý thuyết cơ bản của xã hội học như lý thuyết vai trò - vị thế 

xã hội và lý thuyết xã hội hoá để phân tích mối quan hệ giữa các cấu trúc tổ 

chức trong nhà trường quân đội (công tác giảng dạy, quản lý, xây dựng môi 

trường, các lực lượng sư phạm...) với các chức năng xã hội mà chúng đảm 

nhiệm trong việc hình thành phẩm chất chính trị cho sĩ quan tương lai. 

2.2.2.2. Phương pháp nghiên cứu 

* Phương pháp chung: 

Luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp khoa học gồm: phân tích - 

tổng hợp, thống kê, so sánh, lôgíc và lịch sử. 

* Phương pháp cụ thể: 

- Nghiên cứu định tính: 

+ Phân tích tài liệu: Khai thác các công trình, báo cáo về công tác giáo 

dục - đào tạo, công tác Đảng, công tác chính trị và chất lượng chính trị của học 

viên tại các nhà trường quân đội (Học viện Hậu cần, Trường Sĩ quan Chính trị, 

Trường Sĩ quan Lục quân 1) nhằm làm rõ vai trò của nhà trường quân đội trong 

quá trình hình thành phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan quân đội. 

+ Phỏng vấn sâu: Thực hiện 30 cuộc phỏng vấn (12 cán bộ, 18 học viên) 

tại 3 nhà trường nói trên. Việc lựa chọn mẫu bảo đảm tính đại diện, tính đa 

dạng chuyên ngành đào tạo và tăng độ tin cậy, chiều sâu phân tích thông qua 

đối chiếu giữa các nhóm chủ thể. 

- Nghiên cứu định lượng: 

+ Khảo sát bằng bảng hỏi đối với cán bộ, giảng viên và học viên tại các 

nhà trường quân đội. 

Chọn mẫu: Trong tổng số 17 học viện, trường sĩ quan hiện có, nghiên cứu 

chọn 3 trường đại diện cho 3 nhóm ngành đào tạo chính: Học viện Hậu cần (đại 

diện nhóm sĩ quan bảo đảm), Trường Sĩ quan Lục quân 1 (đại diện nhóm sĩ 

quan chỉ huy - tham mưu), Trường Sĩ quan Chính trị (đại điện nhóm sĩ quan 

chính trị). Số lượng mẫu căn cứ vào số lượng học viên (khoảng 20.000) và cán 

bộ, giảng viên (2000) trên cơ sở tính toàn nghiên cứu lựa chọn 450 học viên và 

325 cán bộ giảng viên để khảo sát. Cơ cấu mẫu được chi đều cho các nhà 

trường và các đối tượng cán bộ, giảng viên, học viên trong các nhà trường. 

- Phương pháp xử lý thông tin: Số liệu của cuộc điều tra được phân tích, 

xử lý bằng chương trình SPSS 26.0 trên máy vi tính và sử dụng các phân tích để 

kiểm chứng giả thuyết. 
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Chƣơng 3 

THỰC TRẠNG VAI TRÕ CỦA NHÀ TRƢỜNG QUÂN ĐỘI  

TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ  

CỦA HỌC VIÊN ĐÀO TẠO SĨ QUAN QUÂN ĐỘI 

3.1. Thực trạng vai trò giáo dục lý luận chính trị với quá trình hình 

thành phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan quân đội 

Giáo dục lý luận chính trị giữ vai trò nền tảng trong quá trình hình thành 

phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan quân đội. Đây là quá trình 

trang bị thế giới quan khoa học, phương pháp luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và các giá trị chính trị, đạo 

đức của giai cấp công nhân, giúp học viên hình thành niềm tin, lý tưởng và bản 

lĩnh chính trị vững vàng. Trong chương trình đào tạo, các nội dung giáo dục lý 

luận chính trị được lồng ghép trong nhiều môn học; thời lượng giảng dạy chiếm 

tỷ lệ đáng kể: Trường Sĩ quan Chính trị 3.850/5.000 tiết (27 học phần), Trường 

Sĩ quan Lục quân 1 là 506 tiết (14 học phần) và Học viện Hậu cần 1.100 tiết (14 

học phần, 22 tín chỉ). Bên cạnh các hoạt động giáo dục chính khóa, các hoạt 

động bổ trợ như giáo dục chính trị, thực tập, thực tế, tọa đàm, tham quan, 

nghiên cứu khoa học cũng được các nhà trường quan tâm thực hiện nghiêm túc 

và bài bản. Qua khảo sát các hoạt động bổ trợ cũng góp phần quan trọng trong 

củng cố, trang bị tri thức lý luận chính trị cho học viên; trong đó hoạt động giáo 

dục chính trị được 89,3% cán bộ, giảng viên và 89,2% học viên nhận định “góp 

phần rất nhiều” vào hoạt động này. 

Các lực lượng trong các nhà trường luôn để cao trách nhiệm trong quản 

lý, giảng dạy, rà soát, điều chỉnh, xây dựng nội dung chươn trình đào tạo. Nhờ 

đó mà nội dung, chương trình đào tạo của các nhà trường được thiết kết khoa 

học, phù hợp với đặc điểm đối tượng và chuyên ngành đào tạo của các nhà 

trường. Kết quả khảo sát cho thấy trên 90% cán bộ, giảng viên và học viên đánh 

giá việc bố trí các nội dung giáo dục lý luận chính trị trong chương trình đào tạo 

là phù hợp hoặc rất phù hợp. 

Đội ngũ giảng viên luôn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng 

dạy, nhờ đó chất lượng bài giảng của đội ngũ giảng viên được bảo đảm tốt. Bài 

giảng của giảng viên luôn bảo đảm tính định hướng chish trị, tính khoa học, 

tính thực tiễn, tính chiến đâu…Kết quả khảo sát cho thấy hơn 90% số người 

được khảo sát đánh giá những nội dung này trong bài giảng của giảng viên ở 

mức độ tốt. 

Về phương pháp giảng dạy, đội ngũ giảng viên đã sử dụng đa dạng các 

phương pháp dạy học tích cực, kết hợp giữa thuyết trình, giảng giải với các 

phương pháp dạy học hiện đại, phát huy tính tích cực của người học trong quá 
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trình dạy học, phát huy tốt hiệu quả của các phương tiện dạy học trong quá trình 

giảng dạy. “Đội ngũ giảng viên sử dụng đa dạng các phương pháp giảng dạy, 

kết hợp giữa thuyết trình, giảng giải, phân tích, nêu vấn đề, phát vấn qua đó 

giúp chúng em hiểu và nắm chắc nội dung hơn. Đồng thời chúng em cũng giải 

pháp được ngay những thắc mắc trong quá trình học tập”. Qua khảo sát có có 

93,8% số cán bộ, giảng viên và 83,8% học viên đánh giá phương pháp của 

giảng viên ở mức độ tốt. 

Hoạt động giáo dục lý luận chính trị đã góp phần bồi đắp lòng trung thành 

tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; hun đúc tinh thần sẵn sàng chiến đấu, 

hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; rèn luyện ý thức trách nhiệm, 

sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ; xây dựng tư cách đạo đức, lối sống 

giản dị, tình đồng chí - đồng đội và rèn luyện tác phong mẫu mực, tính tổ chức, 

tính kỷ luật nghiêm minh. Đây là nền tảng quan trọng giúp học viên hình thành 

và phát triển phẩm chất chính trị của người sĩ quan quân đội. 

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như: một bộ phận 

giảng viên chưa gắn lý luận với thực tiễn, phương pháp dạy học còn đơn điệu, 

ứng dụng công nghệ thông tin chưa sâu, làm giảm tính hấp dẫn của bài giảng. 

Do đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý 

luận chính trị nhằm nâng cao hiệu quả hình thành phẩm chất chính trị cho học 

viên trong giai đoạn hiện nay. 

3.2. Thực trạng vai trò tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện 

phẩm chất chính trị 

Các nhà trường quân đội tổ chức đa dạng các hoạt động chính trị - xã hội 

nhằm bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị cho học viên ngoài chương trình 

chính khóa. Các hoạt động như sinh hoạt Đảng, sinh hoạt đơn vị, văn hóa - văn 

nghệ, thể dục thể thao, dân vận, dã ngoại, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng… được triển khai thường xuyên, nề nếp, tạo môi trường thực tiễn 

sinh động giúp học viên rèn luyện bản lĩnh, niềm tin và ý thức chính trị. Kết quả 

khảo sát cho thấy từ 61,8% đến 83,4% số cán bộ, giảng viên và học viên “hoàn 

toàn đồng ý”, 17,8%-32,2% “đồng ý”, chỉ 0,2%-1,1% “không đồng ý” về vai 

trò tích cực của các hoạt động này. 

Các nhà trường quân đội đã duy trì chặt chẽ các chế độ trong ngày, trong 

tuần và thường xuyên tổ chức các phong trào như “Chi đoàn học tập giỏi, kỷ 

luật nghiêm”, “Tuổi trẻ sáng tạo khoa học”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Lý luận 

trẻ”, góp phần rèn luyện ý chí, tinh thần đoàn kết và phẩm chất “Bộ đội Cụ 

Hồ”. Hoạt động dân vận, tình nguyện được tổ chức hằng năm với 100% học 

viên tham gia, trở thành “lớp học chính trị thực tiễn” giúp học viên gắn lý luận 

với thực tiễn, củng cố niềm tin và tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Kết quả 
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khảo sát định lượng khẳng định vai trò tổ chức, chỉ đạo của các lực lượng trong 

nhà trường quân đội được đánh giá tốt từ 96,0% đến 99,5% ở các tiêu chí như 

lập kế hoạch, lồng ghép nội dung, kiểm tra - đánh giá. Về hiệu quả chung, 

68,6% cán bộ, giảng viên đánh giá “rất hiệu quả”, 29,8% “hiệu quả”, chỉ dưới 

2% đánh giá “bình thường”. Trong các hoạt động, duy trì chế độ nền nếp, điều 

lệnh, điều lệ được xem là đóng góp nhiều nhất (79,7% cán bộ, giảng viên, 

69,7% học viên đánh giá “rất nhiều”), tiếp đến là sinh hoạt Đảng, tổ chức chỉ 

huy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (trên 60% cán bộ, giảng viên, 50% học 

viên đánh giá “rất nhiều”). 

Tuy nhiên, vẫn còn 2,2%-12,8% ý kiến đánh giá mức “bình thường”, 

phản ánh việc tổ chức một số hoạt động còn hình thức, thiếu chiều sâu, chưa 

gắn với đặc điểm học viên. Một số tổ chức Đảng chưa phát huy triệt để vai trò 

lãnh đạo, sinh hoạt còn nặng báo cáo, thiếu tương tác; công tác kiểm tra, giám 

sát chưa thường xuyên, một số cán bộ còn biểu hiện khoán trắng, thiếu trách 

nhiệm. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các tổ chức trong nhà trường quân đội 

còn thiếu đồng bộ, nội dung hoạt động chưa thật sự hấp dẫn, dẫn đến hiệu quả 

giáo dục phẩm chất chính trị chưa bền vững. 

3.3. Thực trạng vai trò xây dựng môi trƣờng văn hóa chính trị quân 

sự với quá trình hình thành phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ 

quan quân đội 

Môi trường văn hóa chính trị quân sự trong nhà trường quân đội là không 

gian giáo dục đặc thù, nơi hình thành, rèn luyện và củng cố phẩm chất chính trị 

của học viên. Kết quả khảo sát cho thấy, các nhà trường quân đội duy trì thường 

xuyên các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa chính trị quân sự như thực 

hành dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường mối quan hệ 

giữa cán bộ, giảng viên với học viên, duy trì kỷ luật quân đội và xây dựng cảnh 

quan chính quy, xanh, sạch, đẹp. Khoảng 60% số người khảo sát đánh giá mức 

độ “rất tốt”, và 32% đánh giá “tốt” đối với hoạt động thực hành dân chủ, tinh 

thần đoàn kết trong đơn vị. Đặc biệt, có 69,2% cán bộ, giảng viên và 58,7% học 

viên đánh giá việc xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa cán bộ, giảng 

viên và học viên ở mức “rất tốt”, phản ánh môi trường giáo dục dân chủ, đoàn 

kết và cởi mở. Các yếu tố như bầu không khí học tập tích cực, cảnh quan môi 

trường và kỷ luật nghiêm minh cũng được 57,1-63,1% người khảo sát đánh giá 

“rất tốt”, 32-38% đánh giá “tốt”. 

Về mức độ tác động, đa số cán bộ, giảng viên và học viên nhận định môi 

trường văn hóa chính trị quân sự có ảnh hưởng tích cực đến quá trình hình 

thành phẩm chất chính trị. Trong đó, phát huy gương mẫu của cán bộ, giảng 

viên (58,2% cán bộ, giảng viên và 64,3% học viên đánh giá “rất nhiều”), duy trì 



14 
 

kỷ luật nghiêm minh (62,8% và 61,6%), xây dựng bầu không khí học tập, rèn 

luyện tích cực (54,5% và 56,4%) là những yếu tố có tác động mạnh nhất [Bảng 

3.3]. Mức độ hiệu quả chung được đánh giá cao: 60% cán bộ, giảng viên và 

54,8% học viên cho rằng môi trường văn hóa chính trị quân sự “rất hiệu quả”, 

khoảng 38-40% đánh giá “hiệu quả”, không có ý kiến “không hiệu quả”. 

Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy một số hạn chế: vẫn còn 0,3-2,7% ý 

kiến đánh giá “chưa tốt” và 1,1-7,0% đánh giá “bình thường” trong việc duy trì 

các hoạt động văn hóa, kỷ luật. Báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu (2024) và các 

nhà trường quân đội cho thấy còn tình trạng lễ tiết, tác phong, vệ sinh doanh trại 

chưa nghiêm, vi phạm kỷ luật vẫn xảy ra [56; 94; 99]. Nguyên nhân chủ yếu 

xuất phát từ áp lực nhiệm vụ, điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, phương thức tổ 

chức còn hình thức, sự thiếu gắn kết giữa hoạt động văn hóa chính trị quân sự 

với giáo dục phẩm chất chính trị, cũng như nhận thức chưa sâu của một bộ phận 

cán bộ, giảng viên và học viên. 

Qua nghiên cứu cho thấy các nhà trường quân đội đã thực hiện tương đối 

tốt bả ba vai trò giáo dục lý luận chính trị, tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, rèn 

luyện phẩm chất chính trị và xây dựng môi trường văn hóa chính trị quân sự. 

Tuy nhiên, mức độ đóng góp của từng vai trò có sự khác biệt giữa các trường. 

Tại Trường Sĩ quan Chính trị, 86,2% cán bộ, giảng viên đánh giá vai trò 

giáo dục lý luận chính trị ở mức “rất nhiều” cao nhất trong ba trường, phản ánh 

đặc thù đào tạo cán bộ chính trị với chương trình chuyên sâu về lý luận. Trong 

khi đó, tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Học viện Hậu cần, tỷ lệ cán bộ, giảng 

viên đánh giá cao vai trò bồi dưỡng - rèn luyện và xây dựng môi trường văn hóa 

đều vượt 90%, phù hợp với đặc trưng đào tạo chỉ huy - tham mưu, thiên về thực 

hành và rèn luyện kỷ luật. 

Phân tích tương quan Spearman cho thấy giữa các vai trò của nhà trường 

quân đội và phẩm chất chính trị của học viên có mối tương quan cùng chiều, 

mạnh và có ý nghĩa thống kê (R > 0,6; Sig. < 0,05). 

Nhìn chung, các nhà trường quân đội đã phát huy hiệu quả ba vai trò của 

mình, đặc biệt là vai trò giáo dục lý luận chính trị, góp phần hình thành và củng 

cố phẩm chất chính trị vững vàng cho học viên đào tạo sĩ quan quân đội. Tuy 

nhiên, cần tiếp tục điều chỉnh trọng tâm phù hợp với chức năng từng nhà 

trường, đồng thời tăng cường tính thực tiễn, tính chiến đấu và khả năng gắn kết 

lý luận với hành động trong giáo dục chính trị. Kết quả khảo sát cho thấy, đa số 

ý kiến đánh giá phẩm chất chính trị của học viên đạt mức “tốt” và “rất tốt”, đáp 

ứng tiêu chuẩn PCCT trong mục tiêu đào tạo và tiêu chuẩn người sĩ quan Quân 

đội nhân dân Việt Nam, tạo nền tảng để học viên vững vàng chuyển sang vị thế 

sĩ quan, người lãnh đạo, chỉ huy, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng 

Quân đội và bảo vệ Tổ quốc. 
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Chƣơng 4 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY 

VAI TRÕ CỦA NHÀ TRƢỜNG QUÂN ĐỘI TRONG QUÁ TRÌNH 

HÌNH THÀNH PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ CỦA HỌC VIÊN 

ĐÀO TẠO SĨ QUAN QUÂN ĐỘI 

4.1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc thực hiện vai trò của nhà trƣờng 

quân đội trong quá trình hình thành phẩm chất chính trị của học viên đào 

tạo sĩ quan quân đội 

Việc thực hiện vai trò của nhà trường quân đội bị ảnh hưởng bởi nhiều 

yếu tố: đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước và Quân đội 

về quốc phòng, an ninh; chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; mục tiêu, 

chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; môi trường trường giáo dục; 

mạng xã hội, sự chống phá của các thế lực thù địch, mặt trái kinh tế thị trường; 

nhận thức, thái độ, động cơ, ý chí của học viên. Các yếu tố này ảnh hưởng trực 

tiếp tới việc thực hiện các vai trò của nhà trường quân đội. Việc tìm hiểu mức 

độ ảnh hưởng của các yếu tố đối với việc thực hiện vai trò của nhà trường quân 

đội là cơ sở để xác định các giải pháp phát huy vai trò của nhà trường quân đội 

trong quá trình hình thành phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan 

quân đội hiện nay. 

4.1.1. Ảnh hưởng của đường lối, chính sách Đảng, Nhà nước và 

Quân đội về quốc phòng, an ninh đến việc thực hiện vai trò của nhà 

trường quân đội 

Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội về quốc phòng - 

an ninh có ảnh hưởng nền tảng và quyết định đến việc thực hiện các vai trò của 

nhà trường quân đội, đặc biệt trong giáo dục, bồi dưỡng và hình thành phẩm 

chất chính trị cho học viên. Đây là cơ sở lý luận, pháp lý định hướng mục tiêu, 

nội dung, chương trình đào tạo và xây dựng môi trường giáo dục chính quy, kỷ 

luật, góp phần hình thành bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong và ý thức trách 

nhiệm cho học viên. Trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch đẩy 

mạnh “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội”, việc quán triệt và vận 

dụng đường lối của Đảng trở thành lá chắn tư tưởng, giúp học viên nhận diện, 

phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Kết quả khảo sát cho thấy 100% cán bộ, giảng viên và học viên đều 

khẳng định yếu tố này có ảnh hưởng, trong đó 93,2% cán bộ, giảng viên và 

93,3% học viên đánh giá ở mức độ ảnh hưởng lớn. Kết quả kiểm định Kruskal-

Wallis H cho thấy giá trị Sig. = 0,000 (<0,001) ở tất cả các vai trò và hai nhóm 

đối tượng, chứng tỏ có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa mức độ ảnh hưởng 

“lớn” và “bình thường”. Điều này khẳng định các nhà trường quân đội đã quán 
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triệt sâu sắc đường lối của Đảng và chủ động cụ thể hóa vào quá trình giáo dục 

- đào tạo. 

Phân tích tương quan cũng cho thấy mối quan hệ cùng chiều, chặt chẽ và 

có ý nghĩa thống kê cao (Sig = 0,000) giữa yếu tố đường lối, chính sách quốc 

phòng - an ninh và việc thực hiện các vai trò của nhà trường quân đội. Ở nhóm 

cán bộ, giảng viên, mối tương quan mạnh nhất là với vai trò giáo dục lý luận 

chính trị (R = 0,552); ở nhóm học viên, mối tương quan mạnh nhất là với vai 

trò tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị (R = 0,597). 

Như vậy, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội về quốc 

phòng - an ninh tác động sâu sắc, toàn diện và tích cực đến việc thực hiện các 

vai trò của nhà trường quân đội, bảo đảm cho quá trình giáo dục - đào tạo luôn 

giữ vững định hướng chính trị, góp phần hình thành đội ngũ sĩ quan có bản lĩnh 

chính trị kiên định, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. 

4.1.2. Ảnh hưởng của chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên đến việc 

thực hiện vai trò của nhà trường quân đội trong quá trình hình thành phẩm 

chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan quân đội 

Chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên giữ vai trò then chốt, quyết định 

trực tiếp đến hiệu quả giáo dục - đào tạo và việc thực hiện các vai trò của nhà 

trường quân đội. Trong nhà trường quân đội, cán bộ, giảng viên không chỉ là 

người truyền thụ tri thức mà còn là chủ thể giáo dục chính trị, tư tưởng, tấm 

gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tác phong quân 

nhân. Sự gương mẫu của họ có tác động lan tỏa, giúp học viên định hình phẩm 

chất, củng cố niềm tin và ý chí phấn đấu. Ngoài ra, cán bộ, giảng viên còn là 

lực lượng nòng cốt duy trì môi trường văn hóa - chính trị quân sự, xây dựng 

chuẩn mực văn hóa và “bức tường thành” tư tưởng vững chắc chống lại các 

biểu hiện tiêu cực, phi văn hóa. 

Kết quả khảo sát cho thấy 100% cán bộ, giảng viên và học viên khẳng 

định yếu tố này có ảnh hưởng đến việc thực hiện vai trò của nhà trường quân 

đội, trong đó trên 96% đánh giá ở mức “ảnh hưởng lớn”. Kiểm định Kruskal-

Wallis H cho thấy giá trị Sig = 0,000 (<0,05) ở tất cả các vai trò và hai nhóm 

đối tượng, chứng tỏ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm đánh giá “ảnh 

hưởng lớn” và “bình thường”. Giá trị trung bình hạng ở nhóm “ảnh hưởng lớn” 

đều cao hơn, khẳng định tầm quan trọng nổi bật của chất lượng đội ngũ cán bộ, 

giảng viên đối với việc thực hiện các vai trò giáo dục, bồi dưỡng - rèn luyện và 

xây dựng môi trường văn hóa chính trị. 

Phân tích tương quan cho thấy mối quan hệ cùng chiều và có ý nghĩa 

thống kê cao (Sig = 0,000) giữa chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và việc 

thực hiện các vai trò của nhà trường quân đội. Ở nhóm cán bộ, giảng viên, hệ số 
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tương quan cao nhất với vai trò môi trường văn hóa (R = 0,424); còn ở nhóm 

học viên, cao nhất với vai trò BDRL (R = 0,512). Các hệ số R (0,36-0,51) phản 

ánh mức độ tương quan trung bình, cho thấy chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng 

viên có tác động tích cực và trực tiếp, song song với ảnh hưởng của các yếu tố 

khác như môi trường đào tạo, cơ chế quản lý hay động cơ học tập của học viên. 

4.1.3. Ảnh hưởng của mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp 

giáo dục đến việc thực hiện vai trò của nhà trường quân đội trong quá trình 

hình thành phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan quân đội 

Mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục là những yếu 

tố cốt lõi, mang tính hệ thống, quyết định trực tiếp đến hiệu quả thực hiện các 

vai trò của nhà trường quân đội trong giáo dục và hình thành phẩm chất chính 

trị cho học viên. Kết quả khảo sát cho thấy 100% số người được hỏi khẳng định 

yếu tố này có ảnh hưởng đến việc thực hiện vai trò của nhà trường quân đội, 

trong đó khoảng 97% đánh giá mức “ảnh hưởng lớn”. Kiểm định Kruskal-

Wallis H cho thấy giá trị Sig = 0,000 (<0,05) ở tất cả các vai trò, chứng tỏ có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm đánh giá và khẳng định mức độ 

ảnh hưởng cao của các yếu tố mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp 

đến kết quả thực hiện vai trò của nhà trường quân đội. 

Phân tích tương quan tiếp tục khẳng định mối quan hệ cùng chiều và có ý 

nghĩa thống kê cao (Sig = 0,000) giữa các yếu tố này và việc thực hiện các vai 

trò của nhà trường quân đội. Ở nhóm cán bộ, giảng viên, hệ số tương quan cao 

nhất là với vai trò xây dựng môi trường văn hóa chính trị quân sự (R = 0,398); 

còn ở nhóm học viên, cao nhất là với vai trò bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất 

chính trị (R = 0,466). Các hệ số R (0,37-0,47) cho thấy mối tương quan trung 

bình, phản ánh tác động tích cực nhưng chưa tuyệt đối của các yếu tố này, đồng 

thời gợi mở yêu cầu tiếp tục đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình 

và phương pháp giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW và Nghị quyết 

1657-NQ/QUTWW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương. 

Những phân tích trên cho thấy, mục tiêu, chương trình, nội dung và 

phương pháp giáo dục có ảnh hưởng mạnh và toàn diện đến việc thực hiện các 

vai trò của nhà trường quân đội, góp phần quan trọng trong việc hình thành và 

phát triển phẩm chất chính trị cho đội ngũ sĩ quan tương lai. 

4.1.4. Ảnh hưởng của môi trường giáo dục trong nhà trường quân đội 

đến việc thực hiện vai trò của nhà trường quân đội trong quá trình hình 

thành phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan quân đội  

Môi trường giáo dục trong nhà trường quân đội có tác động sâu sắc và 

toàn diện đến việc thực hiện các vai trò của nhà trường quân đội, đặc biệt trong 

giáo dục và rèn luyện phẩm chất chính trị cho học viên. Kết quả khảo sát cho 
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thấy trên 93% cán bộ, giảng viên và học viên đánh giá môi trường giáo dục có 

ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các vai trò của nhà trường quân đội. Kết quả 

kiểm định Kruskal-Wallis H (Sig = 0,000) khẳng định có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê, chứng minh môi trường giáo dục có ảnh hưởng mạnh mẽ tới 

hiệu quả thực hiện các vai trò của nhà trường quân đội. Đáng chú ý, học viên có 

mức đánh giá cao hơn cán bộ, giảng viên, phản ánh cảm nhận trực tiếp và rõ nét 

hơn về tác động của môi trường học tập, sinh hoạt và rèn luyện trong quân ngũ. 

Phân tích tương quan cho thấy tồn tại mối quan hệ cùng chiều và có ý 

nghĩa thống kê cao (Sig = 0,000) giữa môi trường giáo dục và việc thực hiện 

các vai trò của nhà trường quân đội ở cả hai nhóm khảo sát. Ở nhóm cán bộ, 

giảng viên, hệ số tương quan cao nhất là với vai trò bồi dưỡng, rèn luyện phẩm 

chất chính trị (R = 0,556), tiếp đến là giáo dục lý luận chính trị (R = 0,519). Ở 

nhóm học viên, kết quả tương tự với hệ số tương quan lần lượt là 0,606; 0,555; 

và 0,363, cho thấy môi trường giáo dục có ảnh hưởng mạnh nhất đến công tác 

bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, sau đó là giáo dục lý luận chính trị và 

xây dựng môi trường văn hóa chính trị quân sự. 

Như vậy, môi trường giáo dục là yếu tố nền tảng, điều kiện quyết định để 

nhà trường quân đội phát huy hiệu quả các vai trò của mình trong quá trình hình 

thành phẩm chất chính trị cho học viên. Vì vậy, cần tiếp tục xây dựng môi 

trường giáo dục lành mạnh, chính quy, kỷ luật, dân chủ, bảo đảm “xây dựng 

môi trường giáo dục lành mạnh, khắc phục bệnh thành tích, ngăn ngừa tiêu cực 

trong giáo dục - đào tạo” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

4.1.5. Ảnh hưởng của mạng xã hội, sự chống phá của các thế lực thù 

địch và mặt trái kinh tế thị trường đến việc thực hiện vai trò của nhà trường 

quân đội trong quá trình hình thành phẩm chất chính trị của học viên đào 

tạo sĩ quan quân đội  

Mạng xã hội, sự chống phá của các thế lực thù địch và mặt trái của kinh 

tế thị trường là những yếu tố ngoại sinh tiêu cực, gây tác động đa chiều đến quá 

trình thực hiện các vai trò của nhà trường quân đội trong hình thành phẩm chất 

chính trị cho học viên. Các yếu tố này tạo ra “môi trường thông tin nhiễu loạn”, 

làm suy giảm hiệu quả giáo dục lý luận chính trị (đồng thời lan truyền các giá 

trị lệch chuẩn như chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, hưởng thụ vốn trái ngược với 

phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Mặt trái của kinh tế thị trường còn tác động đến ý 

thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần đồng đội, gây khó khăn cho nhà trường quân 

đội trong tổ chức hoạt động bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị. 

Kết quả khảo sát cho thấy khoảng 90% cán bộ, giảng viên và học viên 

đánh giá các yếu tố này “ảnh hưởng lớn” đến việc thực hiện vai trò của nhà 

trường quân đội. Kết quả kiểm định Kruskal-Wallis H (Sig = 0,000) khẳng định 
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có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, chứng minh mức độ ảnh hưởng đáng kể 

của các yếu tố này, đặc biệt là đối với vai trò giáo dục lý luận chính trị và bồi 

dưỡng, rèn luyện, trong khi ảnh hưởng tới xây dựng môi trường văn hóa chính 

trị quân sự ở mức thấp hơn. 

Phân tích tương quan Pearson tiếp tục xác nhận mối quan hệ cùng chiều, 

có ý nghĩa thống kê cao (Sig = 0,000, độ tin cậy 99%), với hệ số tương quan R 

dao động từ 0,38 đến 0,60, thể hiện mối liên hệ từ trung bình đến mạnh giữa 

các yếu tố ngoại sinh và hiệu quả thực hiện vai trò của nhà trường quân đội. Cụ 

thể, ở nhóm cán bộ, giảng viên, mức tương quan cao nhất là với vai trò bồi 

dưỡng, rèn luyện (R = 0,540) và giáo dục lý luận chính trị (R = 0,521); ở nhóm 

học viên, các giá trị tương ứng là 0,604 và 0,525, cho thấy học viên chịu tác 

động mạnh mẽ hơn. Kết quả này khẳng định: các yếu tố bên ngoài đang tạo ra 

thách thức lớn đối với nhà trường quân đội, đòi hỏi phải tăng cường giáo dục lý 

luận chính trị, củng cố bản lĩnh tư tưởng, nâng cao sức “đề kháng” chính trị - tư 

tưởng cho học viên, đồng thời xây dựng môi trường văn hóa chính trị quân sự 

lành mạnh để chủ động ngăn ngừa, hóa giải tác động tiêu cực từ bên ngoài. 

4.1.6. Ảnh hưởng của nhận thức, thái độ, ý chí, nghị lực và động cơ 

phấn đấu của học viên đến việc thực hiện vai trò của nhà trường quân đội 

trong quá trình hình thành phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan 

quân đội  

Nhận thức, thái độ, ý chí, nghị lực và động cơ phấn đấu của học viên là 

những yếu tố chủ quan mang tính quyết định, tạo nên “sức mạnh nội sinh” ảnh 

hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện các vai trò của nhà trường quân đội 

trong giáo dục và rèn luyện phẩm chất chính trị. 

Kết quả khảo sát cho thấy trên 90% cán bộ, giảng viên và học viên đánh 

giá yếu tố này có “ảnh hưởng lớn” đến việc thực hiện các vai trò của nhà trường 

quân đội. Kết quả kiểm định Kruskal-Wallis H cho thấy tất cả giá trị Sig = 

0,000 (<0,05), khẳng định có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm đánh 

giá “ảnh hưởng lớn” và “ảnh hưởng bình thường”, trong đó hạng trung bình của 

nhóm “ảnh hưởng lớn” vượt trội. Kết quả phân tích tương quan cho thấy tất cả 

các giá trị Sig = 0, hệ số R dương dao động từ 0,361 đến 0,577, thể hiện mối 

tương quan cùng chiều ở mức trung bình và mạnh giữa yếu tố này và việc thực 

hiện các vai trò của nhà trường quân đội, trong đó tương quan mạnh nhất là với 

vai trò giáo dục lý luận chính trị và bồi dưỡng, rèn luyện (R > 0,5). Điều này 

khẳng định yếu tố nội tại của học viên là nhân tố quyết định trực tiếp đến hiệu 

quả giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị và là điều kiện bảo đảm để nhà 

trường quân đội thực hiện tốt chức năng, vai trò của mình trong quá trình hình 

thành phẩm chất chính trị cho học viên đào tạo sĩ quan quân đội. Điều này 
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chứng tỏ nhận thức, thái độ, ý chí, nghị lực và động cơ phấn đấu của học viên 

có tác động sâu sắc và trực tiếp tới hiệu quả thực hiện các vai trò của nhà 

trường quân đội, đặc biệt trong GDLLCT và BDRL phẩm chất chính trị. Kết 

quả cũng khẳng định: để phát huy vai trò của nhà trường quân đội trong giáo 

dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, cần khơi dậy và phát huy tính tự giác, chủ 

động, tích cực của học viên, biến họ từ người thụ hưởng thành chủ thể tích cực 

của quá trình giáo dục chính trị, tư tưởng. 

Tổng thể, mô hình hồi quy chỉ ra rằng chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng 

viên và động cơ, ý chí phấn đấu của học viên là hai nhân tố có ảnh hưởng mạnh 

nhất và ổn định nhất đối với việc thực hiện các vai trò của nhà trường quân đội. 

Hai yếu tố này vừa thể hiện tính “chủ thể giáo dục” vừa phản ánh “chủ thể tiếp 

nhận và biến đổi” qua đó làm rõ cơ chế tương tác hai chiều trong quá trình giáo 

dục, rèn luyện phẩm chất chính trị trong nhà trường quân đội hiện nay. 

4.2. Một số giải pháp phát huy vai trò của nhà trƣờng quân đội trong 

quá trình hình thành phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan 

quân đội 

4.2.1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức cho các chủ 

thể, các lực lượng về vai trò của nhà trường quân đội trong giáo dục, rèn 

luyện phẩm chất chính trị cho học viên đào tạo sĩ quan quân đội hiện nay 

Đây già giải pháp giữ vị trí then chốt và mang tính định hướng nền tảng 

cho các giải pháp khác. Trong bối cảnh nhiều biến động xã hội, nhận thức đúng 

đắn và thống nhất của các chủ thể có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả giáo 

dục chính trị, góp phần củng cố niềm tin, bản lĩnh và giữ vững trận địa tư tưởng 

trong nhà trường quân đội.  

Để thực hiện tốt giải pháp này, đòi hỏi các nhà trường cần tăng ường sự 

lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chỉ huy các cấp, coi đây là nhiệm vụ 

chính trị trọng tâm, thường xuyên được cụ thể hóa trong nghị quyết và kế hoạch 

công tác, bảo đảm tính định hướng, đồng bộ và hiệu quả. Đồng thời tăng cường 

kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc nâng cao nhận thức, nhằm phát hiện, 

điều chỉnh kịp thời các hạn chế, đồng thời rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương 

thức lãnh đạo, quản lý phù hợp với thực tiễn giáo dục - đào tạo và yêu cầu 

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hiện nay. 

4.2.2. Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ khung về số lượng và chất 

lượng, thực sự gương mẫu về phẩm chất chính trị. 

Giải pháp này giữ vai trò trung tâm và quyết định trong nâng cao hiệu quả 

giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị cho học viên đào tạo sĩ quan quân đội. 

Bởi lẽ, dội ngũ cán bộ, giảng viên không chỉ là người truyền đạt tri thức, định 
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hướng tư tưởng mà còn là hình mẫu chuẩn mực chính trị, đạo đức, có sức lan 

tỏa mạnh mẽ đối với học viên. 

Để hiện thức hóa giải pháp này, các nhà trường quân đội cần tập trung 

bảo đảm số lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên hợp lý và ổn định, phân bổ hài 

hòa nguồn giảng viên theo chuyên ngành, trình độ và bậc học, tránh tình trạng 

thiếu hụt hoặc quá tải, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục. Quan tâm nâng 

cao trình độ chuyên môn, kiến thức chính trị, năng lực sư phạm và kỹ năng 

quản lý… để chuẩn hóa đội ngũ giảng viên theo hướng “vừa hồng, vừa 

chuyên”. Thực hiện đánh giá chất lượng cán bộ, giảng viên nghiêm túc, khách 

quan, minh bạch, làm cơ sở phát hiện, bồi dưỡng và bố trí cán bộ phù hợp, đồng 

thời khuyến khích tinh thần tự rèn luyện, tự hoàn thiện, xây dựng môi trường 

giáo dục chính trị, đạo đức mẫu mực, kỷ cương và chuyên nghiệp trong nhà 

trường quân đội. 

4.2.3. Hoàn thiện, cập nhật, bổ sung nội dung chương trình đào tạo 

Hoàn thiện, cập nhật, bổ sung nội dung chương trình đào tạo” giữ vai trò 

trung tâm trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và rèn luyện phẩm chất 

chính trị cho học viên đào tạo sĩ quan quân đội. Một chương trình đào tạo khoa 

học, hệ thống và phù hợp thực tiễn không chỉ đảm bảo sự thống nhất trong mục 

tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, mà còn góp phần trực tiếp vào 

việc hình thành đội ngũ sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. 

Để triển khai hiệu quả giải pháp này, các nhà trường quân đội cần quan 

tâm bổ sung, cập nhật kịp thời các nội dung chính trị, tư tưởng mới theo đường 

lối, nghị quyết của Đảng, các vấn đề thời sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chủ 

quyền quốc gia, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần 

củng cố niềm tin, lý tưởng và lập trường chính trị cho học viên. Rà soát, hoàn 

thiện chương trình các môn học khoa học xã hội và nhân văn, khoa học quân sự 

và khoa học cơ bản, bảo đảm tính khoa học, tính chiến đấu và gắn lý thuyết với 

thực tiễn. ăng cường tích hợp giữa chuyên môn quân sự và giáo dục chính trị, 

tạo sự gắn kết giữa tri thức chuyên môn và lý tưởng cách mạng, giúp học viên 

hình thành phẩm chất chính trị thông qua hoạt động học tập, rèn luyện và trải 

nghiệm thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả toàn diện của quá trình xã hội hóa 

chính trị trong nhà trường quân đội. 

4.2.4. Đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng dạy học 

Đây là giải pháp cốt lõi nhằm phát huy vai trò của nhà trường quân đội 

trong quá trình hình thành phẩm chất chính trị cho học viên đào tạo sĩ quan 

quân đội. Bởi lẽ, trong bối cảnh giáo dục hiện nay chuyển từ tiếp cận nội dung 

sang tiếp cận năng lực, việc đổi mới phương pháp giảng dạy là yêu cầu tất yếu, 
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giúp chuyển mạnh từ lối dạy truyền thụ thụ động sang hướng lấy người học làm 

trung tâm, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa tri thức chính trị, tư tưởng với 

rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất và kỹ năng thực hành. 

Để thực hiện được nội dung này, đòi hỏi các nhà trường quân đội phải 

thường đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ 

động, sáng tạo của học viên nhằm phát triển năng lực tư duy phản biện, kỹ năng 

vận dụng lý luận vào thực tiễn và bản lĩnh chính trị. Thường xuyên nâng cao 

năng lực chuyên môn, sư phạm và bản lĩnh chính trị của đội ngũ giảng viên. 

Đổng thời cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số trong 

giảng dạy, góp phần tạo ra môi trường học tập linh hoạt, sinh động và hiệu quả. 

4.2.5. Xây dựng nhà trường mẫu mực, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương 

Xây dựng nhà trường quân đội mẫu mực, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương có 

ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát huy vai trò của nhà trường quân đội 

trong hình thành phẩm chất chính trị cho học viên đào tạo sĩ quan quân đội. 

Đây là không gian văn hóa chính trị quân sự đặc thù, góp phần định hình hệ giá 

trị và hành vi chính trị chuẩn mực trong đội ngũ học viên. 

Chính vì vậy, các nhà trường quân đội cần quan tâm xây dựng môi trường 

mẫu mực toàn diện, cả về cơ sở vật chất lẫn tư tưởng, đạo đức và văn hóa, tạo 

không gian giáo dục chuẩn mực, giúp học viên tiếp thu và nội tâm hóa các giá 

trị cách mạng, hình thành bản lĩnh chính trị vững vàng. Thúc đẩy đoàn kết, 

đồng thuận trong nội bộ nhà trường, thông qua việc tăng cường giáo dục chính 

trị, tư tưởng, phát huy dân chủ, xây dựng cơ chế phản hồi minh bạch, gắn kết 

lợi ích cá nhân với tập thể và tổ chức các hoạt động tập thể gắn bó. Xây dựng 

môi trường dân chủ, kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh, đảm bảo sự công khai, 

minh bạch trong quản lý, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy, tổ chức 

quần chúng, đồng thời duy trì kỷ luật, lễ tiết, tác phong chuẩn mực.  

4.2.6. Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện của học viên 

Đây là giải pháp giữ vai trò then chốt, mang tính quyết định đến hiệu quả 

giáo dục và rèn luyện phẩm chất chính trị trong nhà trường quân đội. Bởi lẽ môi 

trường, chương trình hay phương pháp giảng dạy chỉ là điều kiện cần; chính sự 

tự giác, chủ động và ý chí phấn đấu của học viên mới là yếu tố quyết định đến 

kết quả hình thành phẩm chất chinh trị. 

Để nâng cao ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện của học viên, các 

nhà trường quân đội cần xây dựng ý thức trách nhiệm và động cơ học tập đúng 

đắn, giúp học viên nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của bản thân đối với 

quân đội và Tổ quốc, từ đó hình thành động lực nội sinh để học tập, rèn luyện 

nghiêm túc, kiên định lập trường chính trị. Khuyến khích tính chủ động và sáng 

tạo trong học tập, giúp học viên không chỉ tiếp thu thụ động mà biết tư duy 
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phản biện, vận dụng tri thức chính trị, quân sự vào thực tiễn, góp phần phát 

triển tư duy chiến lược và khả năng thích ứng trong điều kiện hiện đại. Xây 

dựng môi trường học tập, rèn luyện nghiêm túc, lành mạnh, kết hợp giữa quản 

lý chặt chẽ và khuyến khích tích cực, nhằm duy trì kỷ luật, tinh thần trách 

nhiệm và phát triển toàn diện cả trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh chính trị. 

 

 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Luận án đã vận dụng tổng hợp các lý thuyết xã hội học giáo dục, gồm lý 

thuyết xã hội hóa, lý thuyết vai trò - vị thế xã hội và lý thuyết chức năng, để 

phân tích, luận giải một cách hệ thống vai trò của nhà trường quân đội trong 

quá trình hình thành phẩm chất chính trị của học viên đào tạo sĩ quan quân đội. 

Thứ nhất, luận án làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề, xác định 

và hoàn thiện khái niệm vai trò của nhà trường quân đội trong hình thành phẩm 

chất chính trị của học viên, đồng thời chỉ ra ba vai trò cơ bản của nhà trường 

quân đội: giáo dục lý luận chính trị, tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, rèn luyện 

phẩm chất chính trị, và xây dựng môi trường văn hóa chính trị quân sự. 

Thứ hai, kết quả khảo sát và phân tích thực nghiệm cho thấy các nhà 

trường quân đội đã thực hiện tương đối tốt các vai trò của mình, trong đó vai trò 

giáo dục lý luận chính trị thể hiện rõ nhất. nhà trường quân đội là nhân tố quyết 

định trong việc hình thành bản lĩnh chính trị, lòng trung thành, tinh thần kỷ luật 

và ý thức trách nhiệm của học viên trong bối cảnh mới, dù vẫn còn tồn tại một 

số hạn chế về nội dung, hình thức giáo dục, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng 

viên và tính tự giác của học viên. 

Thứ ba, nghiên cứu xác định nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện 

vai trò của nhà trường quân đội, gồm yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó 

yếu tố chủ quan (thuộc về nhà trường quân đội và học viên) có tác động trực 

tiếp, mạnh mẽ nhất. Vì vậy, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp có sự phối 

hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường quân đội. 

Thứ tư, các giả thuyết nghiên cứu đều được kiểm chứng. nhà trường quân 

đội đã phát huy tốt vai trò của mình trong giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính 

trị; mức độ ảnh hưởng của các yếu tố không đồng đều, trong đó yếu tố thuộc 

nhà trường quân đội có ảnh hưởng lớn nhất; và để phát huy vai trò đó, cần thực 

hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao nhận thức, đội ngũ cán bộ, giảng viên, 

nội dung chương trình, phương pháp và môi trường giáo dục. 

Thứ năm, kết quả nghiên cứu khẳng định tính phù hợp của các lý thuyết 

được vận dụng. Theo lý thuyết vai trò - vị thế, nhà trường quân đội Đ với vị thế 
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là một thiết chế giáo dục quân sự đã thể hiện đúng chức năng của mình trong 

giáo dục và quản lý học viên. Theo lý thuyết xã hội hóa, nhà trường quân đội là 

môi trường xã hội hóa đặc thù, giúp học viên chuyển hóa tri thức, giá trị chính 

trị thành phẩm chất chính trị vững vàng của người sĩ quan. 

Tuy nhiên, luận án cũng nhận thấy những giới hạn như phạm vi khảo sát 

còn hẹp, lý thuyết chưa phân tích sâu cơ chế tương tác, và phương pháp nghiên 

cứu mới dừng ở dạng cắt ngang. Do đó, các nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng 

phạm vi, kết hợp đa lý thuyết và phương pháp tiếp cận hiện đại hơn để tiếp tục 

làm rõ và phát triển vấn đề. 

2. Khuyến nghị 

Đối với các nhà trường quân đội nói chung: 

Cần đẩy mạnh giáo dục lý luận chính trị theo hướng gắn lý luận với thực 

tiễn công tác, huấn luyện và chiến đấu; đổi mới nội dung, phương pháp giảng 

dạy theo hướng tích hợp, thực tiễn và lấy người học làm trung tâm để phát huy 

năng lực tư duy phản biện, sáng tạo của học viên. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên thông qua tuyển chọn, 

đánh giá toàn diện về chuyên môn, phẩm chất, năng lực sư phạm và đạo đức, 

khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. 

Xây dựng môi trường văn hóa chính trị, quân sự lành mạnh, duy trì kỷ 

luật nghiêm minh, tổ chức đa dạng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm 

củng cố đoàn kết, bồi dưỡng bản lĩnh và nhân cách chính trị cho học viên. 

Đối với từng loại hình nhà trường: 

Với trường sĩ quan chính trị: cần tăng cường các hình thức xã hội hóa 

chính trị qua các diễn đàn, câu lạc bộ, mô hình môi trường văn hóa chính trị 

mẫu mực; chú trọng nâng cao năng lực phản biện, đấu tranh tư tưởng và kỹ 

năng chính trị thực hành cho HV trong bối cảnh mới. 

Với các trường sĩ quan chỉ huy, tham mưu: cần tích hợp giáo dục lý luận 

chính trị với huấn luyện quân sự, diễn tập chỉ huy; đổi mới phương pháp giáo 

dục theo hướng tình huống, nhiệm vụ và phản biện; đồng thời xây dựng môi 

trường văn hóa chính trị gắn với rèn luyện bản lĩnh chỉ huy và kỷ luật quân đội. 

Với các trường sĩ quan bảo đảm: cần gắn giáo dục lý luận chính trị với 

đặc thù chuyên môn, phát huy vai trò của môi trường văn hóa chính trị trong 

hình thành PCCT, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm; tăng cường phối hợp 

giữa cán bộ chính trị, giảng viên và cán bộ quản lý HV để bảo đảm thống nhất 

trong mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục. 
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